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Bản án số: 55/2017/DS-ST 

Ngày: 04-7-2017 

V/v tranh chấp        n  t n 

dụn ”. 

 Ộ       XÃ  Ộ    Ủ    Ĩ  V        

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚ   Ộ       XÃ  Ộ    Ủ    Ĩ  V        

                           Ớ                 

- Thành  hần  ội   n  xét xử sơ thẩm   m có: 

Thẩm  hán - Chủ tọa  hiên tòa: B       n  nh  hƣ   

Các  ội thẩm nhân dân: 

1. Ông       c       

2  B       n  h    n     . 

- Thư ký  hiên tòa: Ông  hạ  V n  ƣơn  – Th     T a án nh n d n 

hu  n  h       t nh  n   an   

-   i di n  i n ki m sát nhân dân hu  n Ch    i  t nh  n  ian  tham  ia 

phiên toà: Không tham gia. 

Trong n    04 thán  7 n   2017 t   Tr  s  T a án nh n d n hu  n  h  

     t nh  n   an    t    s  th   c n   ha  v  án th     số: 436/2016/T ST-DS 

n    23 thán  12 n   2016 v  tranh chấp    p   n  t n d n   the   u  t   nh 

  a v  án ra   t    số: 64/2017/ ĐXXST-DS  n    30 thán  5 n   2017   ữa các 

   n  sự: 

1  N u ên   n:   ân hàn  thƣơn   ạ  cổ phần Đ n   . 

Tr  s : 130 Phan Đ n    u  ph ờn  3  quận Phú Nhuận  th nh phố    

Chí Minh; 

N  ờ      d  n h p pháp của N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á    

ông Võ Minh T1 – S nh n   1967   hức v :  hủ t ch  ộ    n  quản tr         d  n 

the  pháp  uật  



N  ờ      d  n h p pháp của  n  Võ   nh T1     n  N u ễn Thanh T2  

 hức v : Tổn    á   ốc         d  n the  ủ  qu  n (V n bản ủ  qu  n n    

27.4.2016). 

N  ờ      d  n h p pháp của  n  N u ễn Thanh T2     n  B ch N ọc    

 hức v :   á   ốc ph n    a  d ch  h              d  n the  ủ  qu  n     (V n 

bản ủ  qu  n n    26 7 2016) ( ó  ặt)  

Đ a ch : 06  N u ễn  ữu    ấp    th  trấn  h       hu  n  h       

t nh  n   an   

2. B    n: Ông Võ Chí C – S nh n   1975 (V n   ặt)  

Đ a ch : Ấp T3   ã    hu  n  h       t nh  n   an   

3  N  ờ  có qu  n     v  n hĩa v    ên quan: Ủ  ban nhân dân xã K ến 

 n  h   n  hợ  ớ   tỉnh  n   an  (V n   ặt)  

Đ a ch : Ấp B1   ã    hu  n  h       t nh  n   an   

 Ộ       V     

Tr n    n  h      n  tờ tự  ha  v  các b ên bản h a   ả   n  ờ      d  n 

h p pháp của n u ên   n trình b  : V   n    28 4 2011 N  n h n  th  n      

cổ phần Đ n  Á – Chi nhánh An Giang – Ph n    a  d ch hu  n  h      có ch  

 n  Võ  h    va  số t  n 14 000 000   n   thờ  h n va  03 n     ã  suất tr n  h n 

14 4%/n   ( ã   ộp)   ã  suất quá h n 1 5  ần  ã  suất tr n  h n    c   ch ch  va  

t êu dùn  the    p   n    ên   t 0036/ Đ-TD n    26 01 2011   ữa N  n hàng 

th  n      cổ phần Đ n  Á – Ph n    a  d ch  h      v   Ủ  ban nh n d n  ã 

K  n  n  Số t  n vốn v   ã  h n  thán   n    ờn  phả  trả    c t nh cố   nh  ỗ  

thán     560 000   n   nh n  thán  cuố  cùn  vốn v   ã  phả  trả    448 000   n   

trả tr n  thờ  h n 36 thán   Ôn    ch  thực h  n trả ch  N  n h n     c 15 thán  

tức      n n    21 8 2012 thì n  n   Sau  ó   n n    10 12 2014  n    trả ch  

N  n h n     c 1 000 000   n  (    vốn   ã  tr n  h n v  quá h n) v  n  n  ch  

  n na   N  n h n    t h p v   Ủ  ban nh n d n  ã K  n  n  ã   n  ặp  n    

nh  u  ần  ể thu h   n  nh n   n    ch  ca    t     h n  thực h  n     n na  

 n    c n n  N  n h n : 

+ Số vốn t nh   n thờ    ể  thán  12 2014    8 735 244   n ; 

+ Số  ã  tr n  h n t nh   n 12 2014    1 792 756   ng; 

+  ã  quá h n t nh   n n     h      n 06 12 2016    5 369 000   n   

Tổn  cộn  vốn v   ã  15 897 000   n   

Na  N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á  êu cầu  n  Võ  h    trả số 

t  n va  c n n  vốn v   ã  t nh   n n    06 12 2016    15 897 000   n   Đ n  thờ  



N  n h n   êu cầu  n  Võ  h    phả  trả  ã  phát s nh từ n    07 12 2016   n 

n     n  Võ  h    trả h t n  ch  N  n h n  v    ã  suất quá h n the  qu    nh 

của N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á  Đố  v   Ủ  ban nh n d n  ã K  n  n 

ch     tr n    p   n    ên   t   c   ch  ể Ủ  ban nh n d n  ã K  n  n nh c nh  

  n  ốc  n    trả n  ch  N  n h n   Ủ  ban nh n d n  ã K  n  n  h n       t 

bả   ãnh số n  của  n    nên ph a N  n h n   h n   êu cầu Ủ  ban nh n d n  ã 

K  n  n có trách nh      ên     v    n    trả số n  trên  R ên   ố  v   các th nh 

v ên nhận t  n tr n  danh sách ch  va  trả  óp    ch  cùn     tên nhận t  n va   

 ỗ  th nh v ên   u      t   p   n  va  r ên   h n  có    h p   n  bả   ãnh số 

t  n va   ẫn nhau  

T   ph ên T a h   na  N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á vẫn   ữ 

n u ên  êu cầu  h      n v   êu cầu  n  Võ  h    trả vốn v   ã  phát s nh t nh 

  n n      t    s  th   (04 7 2017)    16 986 787   n   Đ n  thờ   êu cầu  n  

Võ  h    phả  trả  ã  phát s nh từ n    05 7 2017   n n     n  Võ  h    trả h t 

n  ch  N  n h n  v    ã  suất quá h n the  qu    nh của N  n h n  th  n      cổ 

phần Đ n  Á  

B    n  n  Võ  h             n trình b  : V   thán  4 2011  n  có va  

của N  n h n  Đ n  Á số t  n vốn 14 000 000   n   thờ  h n va  3 n      c 

  ch va  t êu     cá nh n  Sau  h  va   n  có trả  ã     c 15 thán   Sau  ó   n 

n    12 10 2014  n  có trả  ã     c 1 000 000   n  thì n  n  ch    n na   Ôn  

thừa nhận có va  N  n h n  số vốn 14 000 000   n  v  h  n na  c n th  u vốn v  

 ã  15 897 000  n  nh  N  n h n   ã  h      n t nh   n n    06 12 2016  Na  d  

h  n cảnh   nh t   hó  h n  n    n trả dần  ỗ  thán  500 000   n  ch    n  h  

dứt n   c n  ã  phát s nh thì  êu cầu  h n  t nh nữa  

B    n  n  ờ  có qu  n     v  n hĩa v    ên quan  ã    c T a án tốn   t  

thôn  bá  th     v  án  tr  u tập h a   ả  v  tha    a ph ên t a nh n  b    n  

n  ờ  có qu  n     v  n hĩa v    ên quan vẫn v n   ặt  

     Đ     Ủ         

Sau  h  n h ên cứu các t      u có tr n  h  s  v  án    c th   tra t   

ph ên t a v  c n cứ v     t quả tranh  uận t   ph ên t a   ộ    n    t    nhận 

  nh: 

- V  pháp  uật tố t n : [1] N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á  h   

   n yêu cầu  n  Võ  h     Ông C có n   c  trú t   ấp Phú Th  n  3   ã K  n 

 n  hu  n  h       t nh  n   an  nên T a án nh n d n hu  n  h      th     

  ả  qu  t     ún  th   qu  n the  qu    nh t   Đ  u 26  Đ  u 35 v  Đ  u 39 của 

Bộ  uật tố t n  d n sự 2015    



[2] B     n  n  Võ  h     n  ờ  có qu  n     v  n hĩa v    ên quan Ủ  

ban nh n d n  ã K  n  n  ã    c T a án tr  u tập h p      n  ần thứ ha  nh n  

vẫn v n   ặt    n cứ v   Đ  u 227 của Bộ  uật tố t n  d n sự 2015   ộ    n    t 

   t  n h nh   t    v n   ặt b    n  n  ờ  có qu  n     v  n hĩa v    ên quan    

có c n cứ   

 [3] T   ph ên T a h   na  N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á vẫn 

  ữa n u ên  êu cầu  h      n v   êu cầu  n  Võ  h    trả vốn v   ã  phát s nh 

t nh   n n      t    s  th   (04 7 2017)    16 986 787   n   Đ n  thờ   êu cầu 

 n  Võ  h    phả  trả  ã  phát s nh từ n    05 7 2017   n n     n  Võ  h    trả 

h t n  ch  N  n h n  v    ã  suất quá h n the  qu    nh của N  n h n  th  n  

    cổ phần Đ n  Á  X t thấ   v  c bổ sun   êu cầu  h      n của N  n h n  

th ờn      cổ phần Đ n  Á  h n  v  t quá ph   v   êu cầu  h      n ban  ầu  

c n cứ  h ản 1 Đ  u 244 Bộ  uật tố t n  d n sự 2015   ộ    n    t    chấp nhận 

v  c bổ sun   êu cầu  h      n N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á   

- V  pháp  uật nộ  dun : 

[4] X t  êu cầu  h      n của N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á   ộ  

  n    t    nhận thấ     ữa N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á v    n  Võ 

 h    có      t   ấ    n     va  t  n trả  óp (  ê   h    c nhận n ) n    

19 4 2011   n  Võ  h    thừa nhận có va  N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  

Á số vốn 14 000 000   n  v  h  n na  c n th  u vốn v   ã  15 897 000   n  nh  

N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á  ã  h      n t nh   n n    06 12 2016  

  n cứ  h ản 2 Đ  u 92 Bộ  uật tố t n  d n sự 2015 có c  s   ác   nh các bên  ã 

 ác  ập   p   n  va  t   sản trên c  s  tự n u  n thỏa thuận   h n  trá  pháp  uật 

v       ức  ã hộ       phát s nh qu  n v  n hĩa v  the  qu    nh t   Đ  u 471  

474 Bộ  uật d n sự 2005  Ôn  Võ  h     ã v  ph   n hĩa v  thanh t án n  nh  

ca    t nên v  c n u ên   n  h      n  êu cầu  n  Võ  h    trả số t  n vốn c n 

n  8 735 244   n    ã  suất tr n  h n v   ã  suất quá h n t nh   n n      t    s  

th   (04 7 2017)    8 251 543  n   tổn  cộn  vốn v   ã  16 986 787   n     phù 

h p qu    nh t   Đ  u 305  Đ  u 476 Bộ  uật d n sự 2005  Đ  u 91  uật tổ chức t n 

d n  n   2010    t nên chấp nhận  êu cầu của N  n h n  th  n      cổ phần 

Đ n  Á  

[5] X t  êu cầu của N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á  êu cầu  n  

Võ  h    phả  trả  ã  phát s nh từ n    05 7 2017   n n     n  Võ  h    trả h t 

n  ch  N  n h n  v    ã  suất quá h n the  qu    nh của N  n h n  th ờn      cổ 

phần Đ n  Á   ộ    n    t      t thấ   tr n    ấ    n     va  t  n trả  óp (  ê  

 h    c nhận n ) n    19 4 2011 có thỏa thuận  ức  ã  suất ch  va  tr n  h n v  

 ã  suất n  quá h n  D   n  Võ  h    v  ph   n hĩa v  thanh t án nên  ể từ n    

t  p the  của n      t    s  th   (n    05 7 2017)  n  Võ  h    phả  t  p t c 



ch u  h ản t  n  ã  quá h n của số t  n n   ốc ch a thanh t án the   ức  ã  suất 

   các bên thỏa thuận tr n    ấ    n     va  t  n trả  óp (  ê   h    c nhận n ) 

n    19 4 2011 ch    n  h   n  Võ  h    thanh t án   n   h ản n   ốc    phù 

h p v   Án    số 08/2016/    

[6] Ôn  Võ  h    có      n d  h  n cảnh   nh t   hó  h n    n trả dần 

 ỗ  thán  500 000   n  ch    n  h  dứt n   c n  ã  phát s nh thì  êu cầu  h n  

t nh nữa  N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á  h n    n    nên  ộ    n    t 

    h n  có c  s  chấp nhận  êu cầu của  n  Võ  h     

[7] Đố  v     p   n    ên   t 0036/ Đ-TD n    26 01 2011    c      t 

  ữa N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á – Ph n    a  d ch  h      v   Ủ  

ban nhân d n  ã K  n  n  N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á  ác   nh Ủ  

ban nh n d n  ã K  n  n    tr n    p   n    ên   t v     c   ch  ể Ủ  ban nh n 

d n  ã K  n  n nh c nh    n  ốc  n  Võ  h    trả n  ch  N  n h n  th  n      

cổ phần Đ n  Á  Ủ  ban nh n d n  ã K  n  n  h n       t bả   ãnh số n  của 

 n  Võ  h     ph a N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á  h n   êu cầu Ủ  ban 

nh n d n  ã K  n  n có trách nh      ên     v    n  Võ  h    trả số n  trên nên 

 ộ    n    t     h n     cập   ả  qu  t  

[9] V  án ph : Đ  n  sự phả  ch u án ph  the  qu    nh của pháp  uật  

 ì các lẽ trên; 

Q  Ế  Đ    

 p dụn : -  ác Đ  u 26  Đ  u 35  Đ  u 39   h ản 2 Đ  u 92  Đ  u 144  

Đ  u 147, Đ  u 227   h ản 1 Đ  u 244 v  Đ  u 273 của Bộ  uật tố t n  d n sự  

2015; 

- Án    số 08/2016/  ; 

-  ác Đ  u 305  Đ  u 471  Đ  u 474  Đ  u 476 của Bộ  uật d n 

sự 2005; 

- Đ  u 91  uật tổ chức t n d n  2010. 

 - Pháp   nh án ph      ph  T a án của Ủ  ban th ờn  v   uốc 

hộ  số 10/2009/P -UBTV  12 n    27 thán  02 n   2009  

    n xử:  hấp nhận  êu cầu  h      n của N  n h n  th  n      cổ 

phần Đ n  Á  ố  v    n  Võ  h    

+ Buộc  n  Võ  h    có n hĩa v  trả ch  N  n h n  th  n  

    cổ phần Đ n  Á số t  n vốn v   ã  t nh   n n      t    s  th   (04 7 2017)    

16 986 787   n  (  ờ  sáu tr  u  ch n tr   tá       sáu n hìn  bả  tr   tá  

     bả    n )  



+ Kể từ n    05 7 2017  n  Võ  h    phả  t  p t c ch u  h ản 

t  n  ã  quá h n của số t  n n   ốc ch a thanh t án the   ức  ã  suất    các bên 

thỏa thuận tr n    ấ    n     va  t  n trả  óp (  ê   h    c nhận n ) n    

19 4 2011 ch    n  h   n  Võ  h    ờn  thanh t án   n   h ản n   ốc  

- Án ph  d n sự s  th  : 849 339  n  (Tá  tr   bốn      ch n n hìn  ba 

tr   ba      ch n   n )  n  Võ ch    phả  ch u  

    n     số t  n t   ứn  án ph     397 425   n  (Ba tr   ch n      bả  

n hìn  bốn tr   ha             n ) ch  N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á 

d  N  n h n  th  n      cổ phần Đ n  Á – Chi nhánh An Giang – Phòng giao 

d ch hu  n  h          d  n nhận the  b ên  a  thu t  n số 0004924  n    

23 12 2016 của  h  c c th  h nh án d n sự hu  n  h       t nh  n   an    

 ác    n  sự    c qu  n  hán  cá  tr n  h n 15 n     ể từ n    tu ên 

án. R ên     n  sự v n   ặt    c qu  n  hán  cá  tr n  h n 15 n     ể từ n    

nhận    c tốn    t h p    bản án    

Tr ờn  h p bản án  qu  t   nh    c th  h nh the  qu    nh t   Đ  u 2 

 uật th  h nh án d n sự thì n  ờ     c th  h nh án d n sự  n  ờ  phả  th  h nh án 

d n sự có qu  n thỏa thuận th  h nh án  qu  n  êu cầu th  h nh án  tự n u  n th  

h nh án h ặc b  c ỡn  ch  th  h nh án the  qu    nh t   các Đ  u 6  7 v  9  uật th  

h nh án d n sự; Thờ  h  u th  h nh án    c thực h  n the  qu    nh t   Đ  u 30 

 uật th  h nh án d n sự /  

 
Nơi nhận: 

-T ND t nh  n   an ; 

-VKSND hu  n  h     ; 

- h  c c T  DS hu  n  h     ; 

- ác    n  sự; 

-  u  

     Ộ  ĐỒ   XÉ  XỬ SƠ   Ẩ  

  Ẩ       -   Ủ  Ọ     Ê   OÀ 
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